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 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC          
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BẢNG RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN CHƯA ĐÁP ỨNG CỦA CÁC TRƯỜNG  
TRONG LỘ TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA NĂM 2022 

 
I. CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO ĐĂNG KÝ NĂM 2021 NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH 

STT Tên trường 

Huyện/ 

thị xã/thành 

phố 

Nội dung cơ bản chưa đáp ứng 

so với quy định 

(rà soát tại thời điểm cuối tháng 12/2021) 

Ghi chú 

1 THPT Hùng Vương Đồng Xoài Cơ bản đáp ứng 03/2022 

2 THPT Thống Nhất Bù Đăng Khu sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng theo 

Thông tư 13 (TT 13) 

03/2022 

3 THPT TX Phước Long Phước Long Khu hành chính chưa đáp ứng theo TT 13 03/2022 

4 THPT Thanh Hòa Bù Đốp Thiếu 01 phòng Mĩ thuật – âm nhạc, 01 

phòng đa chức năng, 01 phòng khoa học 

công nghệ, 01 phòng thiết bị dùng dung.  

Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 

5 THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng - Chưa có GCN QSDĐ 

- Chưa có nhà bảo vệ, chưa có nhà để xe 

đáp ứng nhu cầu 

- Sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng.  

- Tiêu chí 5.6 không đạt. 

Đã Đăng ký 

đánh giá ngoài 

 

6 THPT Lộc Ninh Lộc Ninh - Có 01 giáo viên bị kỷ luật hình thức cảnh 

cáo năm 2020 

03/2022; đăng 

ký để đạt 

KĐCLGD cấp 

độ 01 (không 

đạt chuẩn QG) 

7 Mầm non Minh Hưng Bù Đăng Thiếu 01 phòng giáo dục nghệ thuật. Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 

8 Mẫu giáo Đức Liễu Bù Đăng - Số lượng giáo viên thiếu so với quy định 

là 3 người. 

- Thiếu 03 phòng học  và 01 phòng phó 

hiệu trưởng. 

 

03/2022 

9 Mẫu giáo Thanh Bình Bù Đăng Thiếu 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng 

giáo dục nghệ thuật,  Thiếu 01 phòng hiệu 

trưởng, 2 phòng phó hiệu trưởng, 1 phòng 

hành chính quản trị, 1 văn phòng; thiếu 01 

phòng họp, 01 phòng y tế; Thiếu nhà vệ 

sinh cho CBQL, GV, NV 

07/2022 

10 Mẫu giáo Sơn Ca Bù Đăng - Thiếu 02 GV so với quy định 

- Trường điểm chính chưa có cổng, hàng 

rào.. 

- Thiếu phòng họp, phòng y tế, thiếu nhà để 

xe, phòng bảo vệ. 

- Thiếu 01 nhà bếp và kho bếp. 

- Chưa có khu vệ sinh cho cán bộ giáo viên, 

nhân viên.. 

07/2022 

11 Mẫu giáo Hoa Phượng Bù Đăng UBND huyện đã có chủ trương xây dựng 

trường mới trong năm 2022 để đáp ứng về 

diện tích và CSVC  

07/2022 

12 Mẫu giáo Hoa Lan Bù Đăng CSVC nhiều nội dung chưa đáp ứng 07/2022 

13 Tiểu học Võ Thị Sáu Bù Đăng Thiếu: 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 

phòng tin học, 01 phòng thiết bị giáo dục, 

01 phòng truyền thống và hoạt động đội 

03/2022 
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Đội. 

14 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Bù Đăng - Thiếu 03 giáo viên 

- Chưa có GCNQSDĐ  

03/2022 

15 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Bù Đăng - Diện tích khuôn viên, Sân chơi, bãi tập 

chưa đảm bảo theo quy định 

- Thiếu 20 phòng học, trong đó điểm chính 

15 phòng; thiếu 06 phòng học bộ môn TH. 

- Thiếu 04 phòng hỗ trợ, 02 phòng phụ trợ. 

- Thiếu 07 hạng mục. 

- Thiết bị: Còn thiếu và kém chất lượng. 

07/2022 

16  THCS Thống Nhất Bù Đăng - Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập chưa 

đáp ứng. 

- Diện tích đất thiếu so với quy định 

07/2022 

17 MN Thanh Bình Bù Đốp  Đã được công 

nhận đạt CQG 

vào ngày 

14/3/2022 

18 Tiểu học Thiện Hưng C Bù Đốp  Đã được công 

nhận đạt CQG 

vào ngày 

14/3/2022 

19 THCS Thanh Bình Bù Đốp  Đã khảo sát 

chính thức 

20 TH Phú Nghĩa Bù Gia Mập - Chưa có giáo viên làm TPT Đội, giáo viên 

dạy chuyên Âm nhạc, Mĩ Thuật. 

- 03 phòng học bán kiên cố đã xuống cấp. 

- Thiếu các thiết bị trong phòng phục vụ 

học tập: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Ngoại ngữ 

 

Đã Đăng ký 

đánh giá ngoài 

21 MN Minh Thắng Chơn Thành  Đã khảo sát 

chính thức 

22 MN Minh Lập Chơn Thành  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 

23 MN Minh Long Chơn Thành - Cổng, sân trường hư hỏng và đã xuống 

cấp. 

- Đồ dùng đồ chơi ngoài trời còn thiếu, 

chưa đáp ứng theo quy định 

03/2022 

24 TH Minh Lập Chơn Thành - Thiếu 01 CBQL (PHT) 

- 01 phòng khoa học 

- Thiếu 01 nhà bảo vệ 

07/2022 

25 TH Minh Thắng Chơn Thành  Đã được công 

nhận đạt CQG 

vào ngày 

14/3/2022 

26 TH Chơn Thành A Chơn Thành - Trường có 34 lớp, vượt 04 lớp so với quy 

định. 

- Số học sinh/lớp đều trên 40 học sinh.  

Đề nghị thay 

thế trường khác 

27 MN Thuận Lợi Đồng Phú  Đã khảo sát 

chính thức 

 MN Tân Phú Đồng Phú  Đã khảo sát 

chính thức 

28 THCS Tân Phú Đồng Phú  Đã được công 

nhận đạt CQG 

vào ngày 

14/3/2022 

29 TH Tân Đồng Đồng Xoài - Sĩ số HS/lớp vượt quá quy định. Cụ thể: 

Năm học 2020 -2021: bình quân 39.4 HS/ 

lớp.  
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- Năm học 2021 – 2022 số lớp vượt quá quy 

định (32 lớp); sĩ số bình quân 38.6 HS/ lớp.  

- Số lượng giáo viên thiếu so với quy định 

là 9 người. 

- Thiếu phòng học; thiếu nhà vệ sinh cho 

học sinh. 

30 TH Tân Phú Đồng Xoài - Số lớp vượt quá so với quy 

định (3 lớp). Số lượng học sinh đang vượt 

quá so với quy định (trung bình 42.6 em/ 

lớp) 

- Số lượng giáo viên chưa đảm bảo theo 

quy định (trung bình 1,36 gv/lớp) so với tối 

thiểu là 1,5 gv /lớp.  

-  Còn 131 bộ bàn ghế HS chưa đúng kích 

cỡ. 

- Khối phòng phục vụ học tập thiếu 4 phòng 

chức năng (Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, 

Anh văn); Thiếu 1 Phòng đa chức năng. 

- Khối phòng hành chính thiếu 1 phòng 

BGH. 

 

 

31 THCS Tân Phú Đồng Xoài - Trường có 52 lớp so với quy định mức 2 

không quá 45 lớp. 

- Thiếu phòng bộ môn Hoá, Công nghệ, Mỹ 

thuật, Nhạc; phòng đa chức năng;         

thiếu Hội trường; sân chơi bãi tập chưa đảm 

bảo.   

 

32 MN Tân Lợi Hớn Quản - Thiếu  tường rào, sân bê tông xuống cấp 

hư hỏng; chưa có: sân khấu ngoài trời, các 

khu vận động cho trẻ chơi, mái che. 

- Có 01 lớp nhóm trẻ có diện tích 38m2/23 

trẻ chưa đủ diện tích theo quy định. 03 lớp 

học 20 năm, đã xuống cấp nên ảnh hưởng 

đến việc trang trí lớp theo hướng “dạy học 

lấy trẻ làm trung tâm”. 

- Khối phòng hành chính quản trị là phòng 

tạm. 

- Bếp ăn xuống cấp hư hỏng nhiều, chưa có 

nhà kho chứa thực phẩm.  

- Các hệ thống tủ, kệ trang thiết bị còn thiếu 

theo thông tư 02 của BGDĐT 

- Chưa có nhà vệ sinh khép kín cho trẻ 

 

 

33 MN Tân Hiệp Hớn Quản - Đang thiếu 1 phó hiệu trưởng; đang thiếu 

2 giáo viên.  

- Trường đang có 200m hàng rào chưa xây. 

- Khối phòng hành chính - quản trị: Trường 

đang dùng vách ngăn từ phòng học. 

7/2022 

34 MN Đồng Nơ Hớn Quản - Trường hiện tại thiếu 03 giáo viên so với 

quy định. 

 

07/2022 

35 MN An Phú Hớn Quản - Trường đang còn thiếu 01 PHT. 

 

Đã gửi hồ sơ 

36 THCS Tân Hưng Hớn Quản - Trường đang còn thiếu 02 PHT. 

- Thiếu phòng học bộ môn và khối phục vụ 

học tập.  

- Khối hành chính - quản trị: Thiếu 05 

phòng (trong đó có 01 Hội trường) 

07/2022 
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37 THCS Đồng Nơ Hớn Quản - Sân trường còn bị ngập nước. 

- Chưa có khu riêng biệt để tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao như: sân học điền 

kinh, sân học thể dục; các hoạt động thể 

dục, thể thao chủ yếu diễn ra trên sân 

trường trước dãy phòng học, trường chưa 

có sân bóng rổ, nhà tập đa năng. 

- Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn đang dùng 

chung.  

- Chưa có hệ thống xử lý rác thải tại chỗ. 

 

Đã khảo sát sơ 

bộ; đang xin gia 

hạn thời gian để 

hoàn thành các 

hạng mục để 

khảo sát chính 

thức.  

38 
TH Lộc Thuận B 

Lộc Ninh - Thiếu nhân viên thư viện, thiết bị. 

- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

 - 06 phòng học ở điểm trường Làng đã hết 

hạn sử dụng và không đúng quy cách 

 - Hệ thống thoát nước chưa đảm bảo vệ 

sinh môi trường. 

03/2022 

39 Mẫu giáo Long Tân Phú Riềng  Đã khảo sát 

chính thức, 

đang hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị 

công nhận. 

40 THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng  Đã được công 

nhận đạt CQG 

vào ngày 

14/3/2022 

41 Mẫu giáo Sao Mai Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 

42 Mầm non Sơn Ca Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
43 TH Lê Hồng Phong Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
44 TH Phước Tín A Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
45 THCS Phước Tín Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
46 THCS Thác Mơ Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
47 THCS Nguyễn Văn Trỗi Phước Long  Đã đăng ký 

đánh giá ngoài 
 

II. CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO ĐĂNG KÝ NĂM 2022  

STT Tên trường Huyện/  

thị xã/thành 

phố 

Nội dung cơ bản chưa đáp ứng  

so với quy định  

(rà soát tại thời điểm cuối tháng 12/2021) 

Thời gian đề 

nghị đăng 

ký đánh giá 

ngoài 

1 THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng Đang xây dựng các hạng mục còn thiếu 03/2022 

2 THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú - Thiếu 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Âm 

nhạc, 01 phòng  bộ môn Công nghệ, 01 phòng  

đa chức năng;  

- Khu vệ sinh của học sinh đã xuống cấp 

03/2022 

3 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Chơn Thành - Trường thiếu 1 PHT.  

-  Thiếu GV 02 môn học: Vật Lý, Mĩ thuật. 

- Thiếu 01 nhân viên nghiệp vụ thư viện.  

 - Khu sân chơi, bãi tập chưa có đủ thiết bị tối 

07/2022 
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thiểu. 

- Phòng học bộ môn còn thiếu gồm: Phòng 

Âm nhạc, phòng Mĩ thuật,  phòng Công nghệ, 

phòng chức năng. Các phòng học bộ môn còn 

lại gồm: Phòng tin, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, 

sinh học các thiết bị đã xuống cấp và hư hỏng 

nhiều. 

- Khối phòng hỗ trợ học tập: Thư viện chưa có 

phòng đọc đảm bảo chỗ ngồi cho GV và học 

sinh. Các phòng còn thiếu gồm: Phòng thiết bị 

giáo dục,  phòng tư vấn học đường, phòng 

truyền thống, phòng Đoàn thanh niên. 

- Khối phụ trợ: Chưa có phòng của các tổ 

chuyên môn, chưa có nhà kho.  

- Nhà trường chưa có khu hiệu bộ. (Hiện tại 

nhà trường sử dụng tạm các phòng học bộ 

môn để làm việc). 

- Khu vệ sinh cho GV-NV chưa đảm bảo đủ 

các thiết bị vệ sinh theo quy định. 

4 THPT chuyên Bình Long Bình Long Phòng bộ môn (Âm nhạc, Mỹ thuật) và phòng 

KHXH, KHTN chưa có (theo TT 14).  

03/2022 

5 THPT chuyên Quang Trung Đồng Xoài Thiếu 11 giáo viên so với yêu cầu CTGDPT 

2018 

03/2022 

6 THPT Ngô Quyền Phú Riềng - Số lượng giáo viên thiếu so với quy định là 7 

người. 

- Sân thể duc thể thao chưa được đầu tư xây 

dựng theo chuẩn.  

- Thiếu thiết bị day học theo danh mục quy 

đinh của Phòng bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh 

học, phòng KHXH.  

03/2022 

7 THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp - Còn thiếu 2 giáo viên tiếng Anh 

- Thiếu Phòng học bộ môn, phòng tư vấn, 

phòng truyền thống 

-  Thiếu 02 phòng làm việc của phó hiệu 

trưởng. 

- Nhà vệ sinh chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có 

hệ thống nước sạch, thoát nước; chưa có  khu 

thu gom riêng rác thải hóa chất độc hại. 

- Phòng thiết bị thiếu thiết bị dạy học khối 

11,12 

07/2022 

8 THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh - Thiếu 01 PHT. 

- Có 01 giáo viên bị kỷ luật hình thức thôi việc 

- Sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo yêu cầu 

- Thiếu 12 phòng học lý thuyết (đã được phê 

duyệt).  

- Thiếu phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ 

thuật.  

03/2022 

9 MN Thanh Lương Bình Long Cơ bản đáp ứng tại thời điểm hiện nay  

10 TH Thanh Lương B Bình Long Thiếu 10 phòng gồm:  

1. Khối phòng học tập: 8 phòng.  

 2. Khối phòng hỗ trợ học tập : 01 phòng. 

 3. Khối phụ trợ: 01 phòng. 

 

11 TPTDTNT THCS Bình Long  Bình Long 1. Thiếu phòng tập đa năng 

2. Thiếu phòng học bộ môn: Sinh, Hóa, Lý, 

Công nghệ, phòng học Ngoại ngữ, phòng bộ 

môn Âm nhạc, phòng bộ môn Mĩ thuật, phòng 

bộ môn Khoa học xã hội, phòng bộ môn Khoa 

học tự nhiên. 
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- Thiếu phòng học đa chức năng 

- Thiếu phòng tư vấn học đường và hỗ trợ 

học sinh khuyết tật 

- Bàn ghế ngồi của học sinh chưa đúng chuẩn 

(108 bộ) 

- Máy vi tính chỉ còn sử dụng được 7/35 bộ. 

3. Thiếu phòng truyền thống, phòng tổ chuyên 

môn, phòng Công đoàn. 

12 Mầm non Hướng Dương Bù Đăng - Thiếu 01 giáo viên 

-  Diện tích tối thiểu/trẻ ở điểm lẻ đang thiếu 

1.200m2  

- Thiếu 5 phòng học ở điểm lẻ (Phòng đang sử 

dụng chưa đạt yêu cầu). 

- Thiếu 1 nhà bếp, 1 phòng kho 

 

13 Mẫu giáo Tuổi Thơ Bù Đăng - Khu vực trẻ em chơi chưa đủ thiết bị và đồ 

chơi ngoài trời theo quy định; sân vườn chưa 

có sân khấu ngoài trời 

- Lớp chồi điểm thôn 5 khu vệ sinh chưa được 

xây dựng khép kín với phòng chăm sóc, giáo 

dục trẻ.  

- Trường còn thiếu phòng giáo dục thể chất và 

đồ dùng dạy học.  

 

14 Mẫu giáo Vành Khuyên Bù Đăng - Điểm lẻ Ấp 9 phòng học diện tích nhỏ chưa 

đúng quy định.  

- Thiếu 01 phòng hoạt động giáo dục thể chất, 

giáo dục nghệ thuật.  

 

15 Mẫu giáo Hoa Mai Bù Đăng - Thiếu 04 giáo viên so với quy định.  

- Điểm Thôn Bom Bo: chưa có hàng rào, 

cổng;  chưa có nhà vệ sinh; chưa có đồ chơi 

ngoài trời. 

- Thôn 6, 8: Cổng tạm, hàng rào lưới B40. 

Chưa có giếng nước, nhà vệ sinh tạm. Chưa có 

đồ chơi ngoài trời. 

- Thôn 7: Thiếu giếng nước; hàng rào lưới 

B40.  

 

16 Mẫu giáo Sao Mai Bù Đăng - Thiếu 03 giáo viên so với quy định. 

- Thiếu 03 phòng học tại thôn 2 do xây dựng 

trên 20 năm đang xuống cấp.  

 

17 Mầm non Hoa Sen Bù Đăng - Diện tích tối thiểu/trẻ không đáp ứng nhu 

cầu: Diện tích hiện tại là: 3176 m2, nhu cầu 

4166 m2/trẻ). So với nhu cầu trường thiếu: 

990 m2. 

- Thiếu 02 phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo 

dục; thiếu 2 phòng GD thể chất và GD nghệ 

thuật.  

-  Thiếu 6 phòng hành chính quản trị  

-  Thiếu 02 phòng tổ chức ăn (bếp, kho thực 

phẩm) và 02 phòng phụ trợ ( nhà kho, nhà 

bếp).  

- Thiếu 06 phòng các hạng mục khác gồm: 

Nhà để xe, cổng, hàng rào, sân chơi thể dục, 

thể thao,cấp thoát nước, cấp điện và phòng 

cháy chữa cháy. 

 

18 Tiểu học Bom Bo Bù Đăng - Sĩ số học sinh lớp vượt quá so với quy định 

(vượt 3 học sinh/ mỗi lớp đối với 6 lớp 1). 

- Thiếu 05 giáo viên so với quy định.  

- Đường vào cổng trường nhỏ hẹp gây ùn tắc 

giờ tan trường. Nhà trường chưa có sân tập thể 
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dục riêng biệt cho học sinh.  

- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

- Phòng học:  Chưa có bàn ghế cho 14 phòng 

học mới xây dựng năm 2021 và bàn ghế riêng 

biệt phù hợp với học sinh khuyết tật. 

- Các phòng chức năng Âm nhạc, Mĩ 

thuật…chưa có các thiết bị.  

- Nhà trường chưa có hệ thống nước uống 

dành cho học sinh. 

- Thư viện chưa được trang bị hệ thống máy 

tính cho giáo viên và học sinh tra cứu tài liệu.  

19 Tiểu học Xuân Hồng Bù Đăng - Thiếu 04 giáo viên so với quy định. 

- Diện tích tối thiểu/trẻ không đáp ứng.  

- Thiếu 02 phòng bộ môn (01 phòng công 

nghệ, 01 phòng đa chức năng).  

- Thiếu 01 phòng phó hiệu trưởng.  

 

20 Tiểu học Nghĩa Trung Bù Đăng - Sĩ số học sinh vượt quá so với quy định (có 5 

lớp vượt ). 

- Chưa có hệ thống PCCC.  

- Chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

- Sân chung chưa có cây xanh bóng mát; 

- Sân TDTT: chưa có. 

-  Thiếu phòng 02 học lý thuyết. Thiếu trang 

thiết bị của 05 phòng học. 

-  Thiếu 06 phòng học bộ môn; 04 phòng hỗ 

trợ học tập.  

- Thiếu 06 phòng hành chính quản trị.  

- Chưa có hệ thống xử lý nước thải và khu thu 

gom rác thải. 

 

21 Tiểu học Đoàn Kết Bù Đăng - Chưa có GCN quyền sử dụng đất 

- Sân chơi chưa đảm bảo chất lượng theo qui 

định; chưa có bãi tập (Tất cả hiện tại là sân 

đất). 

-Thiếu 9 phòng học ở điểm chính. 

-Thiếu 5 phòng học ở 2 điểm lẻ. 

- Chưa có tủ đựng thiết bị dạy học. 

- Chưa có bàn ghế đảm bảo về kích thước, vật 

liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn, ghế học 

sinh theo quy định ở tấ cả các phòng học. 

-Thiếu 6 phòng học bộ môn 

-Thiếu 4 phòng hỗ trợ ( Thư viện, thiết bị, 

truyền thống,…) 

-Thiếu 6 phòng hành chính quản trị 

- Thiếu khu vệ sinh cho HS và GV ở điểm 

chính 

-Thiếu hệ thống cấp thoát nước 

-Thiếu các hạng mục khác: cổng, hàng rào 

-Thiết bị dạy học không đảm bảo chất lượng 

do đã sử dụng lâu năm. 

 

22 THCS Đức Liễu Bù Đăng - Thiếu 02 giáo viên so với quy định. 

- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Tường rào giữa trường THCS Đức 

Liễu và M.G Đức Liễu bị sập đổ. 

- Thiếu 02 phòng học lý thuyết, 05 phòng học 

bộ môn; 10 phòng học cũ lâu năm đã bong 

tróc sơn tường, nền nhà.  
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- Nhà vệ sinh của học sinh không đạt chuẩn. 

23 THCS Quang Trung Bù Đăng - Trường còn thiếu 03 giáo viên.  

- Thiếu 3 phòng bộ môn (Công nghệ, KHXH, 

đa chức năng), 1 phòng thư viện; 01 khu vệ 

sinh cho học sinh. 

 

24 THCS Thọ Sơn Bù Đăng - Thiếu 02 giáo viên. 

- Chưa có cổng trường, thiếu 100 m hàng rào. 

- Thiếu 09 phòng học bộ môn gồm: Phòng học 

bộ môn Âm nhạc, Phòng học bộ môn Mỹ 

thuật. Phòng học bộ môn Công nghệ, Phòng 

học bộ môn Khoa học tự nhiên, Phòng học bộ 

môn Tin học, Phòng học bộ môn Ngoại ngữ, 

Phòng đa chức năng, Phòng học bộ môn Khoa 

học xã hội. 

- Còn thiếu khối phòng hỗ trợ học tập gồm: 

Phòng thư viện, Thiếu khối phòng phụ trợ học 

tập gồm: Phòng họp, phòng y tế. Thiếu các 

hạng mục khác gồm: Nhà để xe cho giáo viên, 

nhà để xe cho học sinh, sân chơi thể thao, 

phòng cháy chữa cháy. 

- Thiếu thiết bị văn phòng và các thiết bị khác 

phục vụ các hoạt động của nhà trường, 

- Thiếu thiết bị dạy học , không đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu theo quy định. 

 

25 Tiểu học Tân Tiến Bù Đốp - Thiếu 1 nhà tập TD; phòng bảo vệ;  khu vệ 

sinh. 

- Thiếu thiết bị phòng Tin học, phòng Tiếng 

Anh, phòng đa chức năng. 

 

26 THCS Bù Đốp Bù Đốp - Hàng rào, sân chơi bãi tập chưa đảm bảo. 

- Thiếu nhà đa năng, khu vệ sinh HS, hệ thống 

phòng cháy chữa cháy. 

- Thiếu thiết bị dạy học, thực hành tại các 

phòng học bộ môn. 

 

27 Mầm non Đăk Ơ Bù Gia Mập - Thiếu 01 PHT. 

- Thiếu 03 GV so với quy định.  

- Thiếu 04 phòng học, 01 phòng giáo dục thể 

chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng 

đa chức năng, 01 phòng giáo viên, 01 phòng 

dành cho nhân viên và thiếu các trang thiết bị  

của các phòng trên. 

- Thiếu ĐDĐC ngoài  trời 05 loại đồ chơi; 

ĐDĐC trong lớp: thiếu 15 bộ/15 lớp. 

 

 TH Đa Kia A Bù Gia Mập  Đã được 

công nhận 

đạt CQG vào 

ngày 

14/3/2022 

28 TH Đa Kia B Bù Gia Mập - Thiếu 03 giáo viên; 

- Thiếu 01 NV TV-TB. 

- Thiếu 07 phòng gồm 01 phòng hành chính, 

02 phòng phụ trợ,  04 phòng học bộ môn.  

 

 

29 TH Bình Thắng A Bù Gia Mập - Thiếu giáo viên để thực hiện dạy 02 

buổi/ngày.  

- Thiếu 01 NV TV-TB. 

- Chưa có GCN QSDĐ.  

- Thiếu các phòng chức năng.  

 

30 THCS Bình Thắng Bù Gia Mập - Chưa có GCN QSDĐ.  
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- Thiếu phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn 

học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết 

tật, phòng truyền thống, thiếu các phòng Công 

nghệ, phòng khoa học tự nhiên, phòng đa thức 

năng.  

31 THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập - Chưa có GCN QSDĐ. 

- Thiếu nhà đa năng, phòng học bộ môn.   

- Thiếu nhà để xe giáo viên. 

 

32 THCS Phước Minh Bù Gia Mập - Thiếu nhà đa năng, phòng truyền thống, 

phòng hoạt động Đoàn-Đội.  

- Thiết bị dạy học được trang bị đã qua thời 

gian sử dụng trên 5 năm, hiện tại đã hư hỏng, 

thiếu nhiều. 

 

33 Mầm non Nha Bích Chơn Thành - Thiếu khu hành chính, quản trị.  

- Thiếu đồ dùng đồ chơi ngoài trời; thiếu đồ 

dùng, đồ chơi. thiết bị dạy học trong lớp.  

 

34 Tiểu học Nha Bích Chơn Thành - Thiếu 04 giáo viên so với quy định.  

- Sân chơi chưa có bóng cây, chưa có sân Tập 

TDTT. 

- Thiếu 01 phòng học lý thuyết; thiếu Tivi 

trong lớp học; thiểu tủ đụng thiết bị 10 phòng 

học.  

– Thiếu: 01 Phòng bảo vệ; 01 Phòng học bộ 

môn Khoa học - Công nghệ; 01 Phòng đa 

chức năng; 01 Phòng tư vấn học đường; 01 

nhà tập đa năng; thiết bị phòng Lab; Hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy. 

- Thiếu thiệt bị trong các phòng hành chính. 

 

35 Mầm non Đồng Tâm Đồng Phú - Thiếu 02 GV so với quy định. 

- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối 

phòng phục vụ học tập chưa đủ thiết bị 

-  Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chưa đủ theo quy 

định. 

 

36 Mầm non Tân Tiến Đồng Phú - Thiếu 02 GV so với quy định. 

- Đồ chơi ngoài trời còn thiếu theo quy định. 

 

37 THCS Thuận Phú Đồng Phú Cơ bản đáp ứng  

38 
Mầm non Hoa Cúc 

Đồng Xoài - Sĩ số trẻ/lớp vượt quá quy định. 

- Diện tích đất tối thiểu/trẻ không đáp ứng.  

- Sân vườn chưa được cải tạo  

- Khu vui chơi chưa đủ thiết bị 

- Thiếu 02 phòng giáo dục thể chất 

 

 

39 Tiểu học Tân Bình Đồng Xoài - Sĩ số hs/lớp năm học 2021-2022 vượt quá 

quy định (từ 32-38 hs/lớp). 

- Thiếu 05 GV so với quy định.  

- Khối phòng phục vụ học tập thiếu so với quy 

định là 08 phòng. 

 

40 Tiểu học Tân Phú B Đồng Xoài - Trường thiếu 01 Phó Hiệu trưởng, 07 GV và 

01 NV thiết bị-thư viện. 

- Số lớp học vượt quá 30 lớp (vượt 01 lớp); Sĩ 

số HS/lớp năm học 2021-2022 vượt quá quy 

định (bình quân 41hs/lớp). 

- Thiếu 01 phòng học học lý thuyết; thiếu 01 

phòng Tin học, 01 phòng Ngoại ngữ, 01 

phòng bộ môn Khoa học tự nhiên, 01 phòng tư 

vấn học đường và hỗ trợ GDHS KT học hoà 

nhập , 01 phòng đa chức năng; Thiếu 01 

phòng phó hiệu trưởng. 
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41 Tiểu học Tiến Hưng A Đồng Xoài - Số lớp 32 vượt quá 2 lớp so với quy định. 

- Số học sinh: 41.75/1 lớp. 

- Trường còn thiếu 8 GV. 

- Thiếu 8 phòng học. 

- Thiếu: 1 phòng Mĩ thuật, phòng truyền thống 

và hoạt động Đội, phòng giáo dục trẻ khuyết 

tật, phòng đọc. 

- Nhà vệ sinh chưa đạt theo quy định. Trường 

còn thiếu nhà vệ sinh dành cho học sinh. 

- Chưa có hệ thống cấp thoát nước. 

 

42 Mầm non Minh Tâm Hớn Quản - Thiếu 01 PHT.  

- Thiếu 02 mặt hàng rào chưa có tường bao 

quanh (mặt hàng rào giáp nhà dân 94m; mặt 

giáp lô cao su 49m).  

- Sân chơi chung còn chắp vá nhiều rêu trơn 

trượt chưa đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Khu vui chơi vận động còn thiếu mái che, đồ 

chơi ngoài trời chưa đủ theo danh mục quy 

định (thiếu đu quay; bập bênh, nhà banh, thú 

nhún, khung thành sân bóng mi ni) 

- Thiếu 14 tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, 16 kệ, 

giá đựng đồ chơi. 

- Thiếu 01 phòng dành cho nhân viên. Phòng 

Quản trị hành chính và phòng y tế còn ngăn 

bằng vách ngăn. 

- Bếp ăn đã xuống cấp, thiếu kho chứa thực 

phẩm riêng biệt (hiện tại nhà trường tận dụng 

kho của phòng thể chất) 

- Thiếu 03 máy tính làm việc, 02 máy chiếu, 

03 ti vi. 

- Phòng vệ sinh của trẻ vách ngăn giữa các 

bồn cầu cao 70cm chưa đúng quy định theo 

TT13; thiếu 14 bồn rửa tay trong phòng vệ 

sinh của trẻ; Hệ thống thoát nước chưa đảm 

bảo theo quy định; Hệ thống chống thấm các 

phòng học của trẻ và khu hiệu bộ hư hỏng, 

bong tróc nhiều. 

 

43 Mầm non Phước An Hớn Quản - Thiếu 01 PHT và 01 GV. 

- Điểm trường Sóc Dày chưa có cổng, biển tên 

và hàng rào.  

- Thiếu thiết bị và đồ chơi ngoài trời do đã bị 

hư hỏng nhiều.  

- Thiếu phòng dành riêng cho trẻ làm quen với 

Tin học, Ngoại ngữ.  

- Thiếu bàn ghế phòng họp 

-  Nhà để xe của GV chưa đáp ứng nhu cầu. 

- Thiếu thiết bị: bàn ghề của trẻ, bảng đa năng 

hư hỏng nhiều, tivi cũng hư hỏng 

 

44 Mầm non Thanh Bình Hớn Quản - Thiếu 01 PHT và 02 GV.  

- Thiếu 01 phòng đa chức năng.  

- Thiếu phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 

văn phòng trường, phòng dành cho nhân viên, 

phòng họp, phòng y tế. 

- Thiếu nhà bếp và kho bếp. 

- Thiếu khu vệ sinh CBGVNV. 

 

45 Mầm non Tân Quan Hớn Quản - Thiếu 01 PHT. 

- Còn có lớp ghép.  

- Chưa có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm 

 



11 
 

sóc, vườn cổ tích, vườn cây thuốc nam. 

 

- Chưa có đủ các thiết bị và đồ chơi ngoài trời 

theo  quy định.  

- Nhà trường chưa có trang thiết bị như: thảm, 

gương, dụng cụ trống, tủ, trang phục múa...  

 - Thiếu trang thiết bị một số phòngnhư: 

phòng hội đồng trường chưa có bàn ghế, văn 

phòng trường chưa có bàn ghế, tủ..  

- Thiếu 02 cái ti vi, 02 máy tính, 10 cái bảng 

xoay phục vụ hoạt động học tập ở các lớp. 

- Hệ thống cấp thoát nước chưa hiệu quả, còn 

xảy ra tình trạng ngập úng  trong sân trừơng. 

46 Mẫu giáo Lộc Hiệp Lộc Ninh - Số lượng giáo viên còn thiếu so với quy định 

04 giáo viên. 

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời còn thiếu so 

với quy định. Vườn cây, vườn hoa, vườn rau 

chưa đảm bảo theo quy định.  

- Phòng giáo dục thể chất và phòng giáo dục 

nghệ thuật chưa có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị.  

- Phòng họp, phòng bảo vệ, phòng dành cho 

nhân viên chưa có các trang thiết bị làm việc. 

 

47 TH Thị trấn Lộc Ninh B Lộc Ninh - Trường thiếu quỹ đất.  

- Thiếu 10 phòng chức năng và bộ môn. 

 

48 THCS Lộc Điền Lộc Ninh - Thiếu 03 giáo viên. 

- Trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

- Thiếu phòng KHXH và KHTN, phòng tin 

học, nhà đa năng. 

- Thiếu khu vực để xe cho học sinh và cho 

CBGV, NV. 

- Thiết bị dạy học đã xuống cấp (tiếp nhận từ 

2002 – 2003). Phòng bộ môn không có thiết 

bị. 

 

49 THCS Lộc Hưng Lộc Ninh - Thiếu 10 phòng bộ môn, chức năng.  

- Thiếu 09 phòng hỗ trợ học tập và khối phụ 

trợ. 

-  Thiết bị dạy học đã hư hỏng, xuống cấp 

(tiếp nhận từ 2002 – 2003). 

 

50 Mẫu giáo Long Bình Phú Riềng - Diện tích tối thiểu/trẻ chưa đủ  diện tích theo 

quy định  

- Chưa có các phòng chức năng để tổ chức 

hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ 

thuật hoặc phòng đa chức năng cho trẻ hoạt 

động. 

- Chưa có khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên  

-Thiếu văn phòng trường, Phòng HT, PHT 

Phòng hành chính, phòng y tế. 

- Chưa có hệ thống thoát nước  

 

51 Mẫu giáo Long Hưng Phú Riềng - Thiếu chức danh HT.  

- Thiếu 01 GV và 04 NV.  

- Có 02 phòng học ở điểm lẻ thôn 5 hiện tại đã 

xuống cấp;  

- Thiếu: phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ 

thuật, phòng đa chức năng. 

- Thiếu một số trang thiết bị đồ dùng , đồ chơi  

theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT 
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52 Mầm non Phú Riềng Phú Riềng - Thiếu phòng: GD thể chất, GD nghệ thuật, 

Tin học. 

- Thiếu phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó 

HT, Phòng Y tế.  

 

53 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Phú Riềng - Thiếu 03 GV so với quy định. 

- Diện tích tối thiểu/HS không đáp ứng yêu 

cầu (9,11 m2/HS, theo yêu cầu 10 m2/HS).  

- Chưa có sân thể dục thể thao.  

- Thiếu 1 phòng truyền thống; 1 phòng đa 

chức năng, 1 phòng tư vấn học đường và hỗ 

trợ HS khuyết tật. 

- Thiếu 1 phòng GD Nghệ thuật, 1 phòng GV, 

1 phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể. 

 

54 Tiểu học Bù Nho Phú Riềng - Thiếu 01 PHT.  

- Chưa có sân chơi, sân tập nhằm đảm bảo cho 

học sinh luyện tập thường xuyên và hiệu quả. 

- Chưa có các phòng giáo dục nghệ thuật, tin 

học phòng truyền thống và phòng hoạt động 

đội.  

 

55 Tiểu học Lê Văn Tám Phú Riềng - Thiếu 01 PHT.  

- Nhân viên  làm công tác Thiết bị chưa  phù hợp 

với vị trí việc làm.  

- Thiếu 04  phòng để dạy các môn như:  Âm 

nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Ngoại ngữ.   

 

56 THCS Long Hưng Phú Riềng - Thiếu 01 GV Tiếng Anh. 

- Thiếu 10 phòng bộ môn, phục vụ học tập, 

phòng hoạt động đoàn đội và phòng truyền 

thống. 

 

57 TH Trần Hưng Đạo Phước Long - Thiếu 01 PHT và 01 GV.  

- Diện tích bình quân 6,8 m2/trẻ (so với quy 

định là 10m2/trẻ); quỹ đất của nhà trường đã 

hết, không còn đủ để xây dựng bổ sung các 

phòng chức năng.  

- Ở khối lớp Bốn và khối 5 còn có sĩ số vượt 

quá quy định là trên 35 học sinh. 

- Thiếu 5 phòng học lý thuyết. 

- Thiếu  01 phòng PHT, 01 phòng tổ chức 

đảng, đoàn thể, 1 văn phòng trường, 1 phòng 

bảo vệ,  01 phòng Âm nhạc, mỹ thuật, 01 

phòng mỹ thuật, 01 phòng bộ môn Khoa học- 

Công nghệ, 1 phòng đa chức năng, 01  phòng  

thư viện ,01  phòng thiết bị giáo dục, 1 phòng 

truyền thống, 01 phòng họp. 

 

58 THCS Long Phước Phước Long - Thiếu 05 GV.  

- Thiếu 18 phòng lý thuyết, thiếu 1 phòng Âm 

nhạc, 1 phòng Mỹ thuật, 1 phòng Công nghệ, 

2 phòng Khoa học tự nhiên, 1 phòng khoa học 

xã hội, 1 phòng Tin học, 1 phòng Ngoại ngữ,  

1 phòng đa chức năng, 1 phòng vật lý, 1 

phòng hóa học, 1 phòng sinh học. 
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